
Ghi chú: Số tiền chậm đóng tính đến hết ngày 28/02/2025

STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ
Tổng số tiền chậm đóng 
BHXH, BHYT, BHTN 

(đồng)

Số tháng 
chậm đóng

Ghi chú

I. Văn phòng BHXH tỉnh 3.079.147.903

1 EG0005Z Hợp tác xã sản xuất, thu mua nông sản Hoa Sen 264 Trần Phú, Tổ 3, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông 14.613.070 11

2 EG0008G HTX Vận Tải An Nam
Tổ 1, Phường Nghĩa Thành, Thành Phố Gia Nghĩa, Đắk 
Nông

8.705.209 4

3 TG0005Z Công ty Cổ phần Điện gió Thuận Phong Tổ 8, Phường Nghĩa Phú, Tp. Gia Nghĩa, Đắk Nông 16.106.073 5

4 TG0028G Công ty TNHH Mai Linh Đăk Nông QL 14, Tổ 6, Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông 102.042.295 12

5 TG0037Z Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 369 Tổ 4, Phường Nghĩa Đức, Tp Gia Nghĩa, Đắk Nông 17.134.738 6

6 TG0041Z Công ty TNHH Xây dựng Tân Phú Quang TDP 4, Phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 9.695.568 3

7 TG0053Z Công ty TNHH DVXD & TTNT Bích Thảo
Cửa hàng Vật liệu Bích Thảo, đường Quang Trung, Tổ 2 
Phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông

62.474.529 23

8 TG0061G Công Ty TNHH Tân Trường Phát Phường Nghĩa Tân, Thành Phố Gia Nghĩa, Đăk Nông 139.310.686 9

9 TG0064Z Công ty TNHH Xây dựng Đức Thái DTC TDP 4, P Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 20.766.489 15

10 TG0066Z Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình
Tầng 2, Tòa nhà The Sun, Lô HH1, KĐT Mễ Trì Hạ, P Mễ 
Trì, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội

485.913.020 27

11 TG0069Z Công ty TNHH Đại Long Đắk Nông 185 đường 23/3 Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 11.030.390 10

12 TG0076G Trường Mầm Non Tuổi Thơ
TDP 3 - P. Nghĩa Thành - Thành Phố Gia Nghĩa - Tỉnh 
Đăk Nông

9.681.077 5

13 TG0078G Công Ty TNHH TV Thiết Kế Kiến Trúc Việt
Tổ 1, phường Nghĩa Trung, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh 
Đắk Nông

4.750.118 4

14 TG0079Z Công ty TNHH Đầu tư phát triển BĐS Đăk Nông Thôn Tân Lợi, Xã Đắk Rmoan, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông 9.846.573 3

15 TG0084Z Công ty TNHH MTV Truyền thông quảng cáo DNO Tổ 1, Phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông 9.257.120 5

16 TG0099Z Công ty TNHH SX TM Quốc Khánh Đắk Nông
Đ. Tống Duy Tân, Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Thành, 
thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

48.641.432 17

17 TG0121G
Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế và xây dựng Tín 
Cường Phát

Tổ 3, phường Nghĩa Đức, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông

43.477.266 7

18 TG0133Z Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển đô thị ĐH Tổ 6, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 6.473.560 5

19 TG0138Z Công ty TNHH MTV Đức Mạnh Đắk Nông Tổ 2, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông 94.087.659 18

20 TG0143Z
Công Ty tnhh MTV sản xuất thương mại dịch vụ  Nam Thái 
Đắk Nông

Thôn Tân Thịnh, Quảng Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 8.104.155 5
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21 TG0145Z Công ty TNHH một thành viên Châu Giang Tổ 3, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông 78.730.047 28

22 TG0151G Công ty Cổ phần Toàn Thịnh Phát Đăk Nông TDP1 P. Nghĩa Trung Thành Phố Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông 142.576.880 13

23 TG0161Z công ty TNHHH TM DV nội thất quảng cáo Hùng Hưng 284 Tôn Đức Thắng, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 12.947.645 5

24 TG0165G Công ty TNHH Một Thành Viên Phạm Thưởng
TDP4, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 
Đắk Nông

37.685.054 11

25 TG0166G Công ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Việt Tourist
Số nhà 233, Đường Hùng Vương, TDP4, Phường Nghĩa 
Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

12.792.939 6

26 TG0178G Doanh nghiệp tư nhân Ngân Hà Tổ 2, P. Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông 15.239.319 3

27 TG0192G Công Ty TNHH Một Thành Viên TSB Tổ 1, P.Nghĩa Tân Thành Phố Gia Nghĩa Đăk Nông 35.886.077 9

28 TG0192Z Công ty TNHH MTV xây dựng - thương mại Lợi Huệ Tổ 5, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 40.407.639 9

29 TG0195Z Công ty TNHH Huyền Gia Phúc Tổ 5, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 8.587.688 4

30 TG0207Z Công ty TNHH Phú Sơn Tổ 5, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 154.477.657 12

31 TG0210G Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Đắk Quảng
Số 153, đường Lê Lợi, P. Nghĩa Trung, Thành Phố Gia 
Nghĩa

40.366.979 4

32 TG0218Z Công ty cổ phần Nông nghiệp sạch Đắk Nông Tổ 6, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 6.818.073 4

33 TG0219G Công ty TNHH MTV Đức Long
107, đường Hùng Vương, Phường Nghĩa Thành, Thành 
Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

5.454.376 4

34 TG0239Z Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hoàn Cầu 25 Lê lai, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 37.767.538 3

35 TG0271G Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ vận tải Đông Sáng
Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, 
Tỉnh Đắk Nông

47.402.202 18

36 TG0274Z Công ty TNHH xây dựng Điền Khang 41,Đường 2/3, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 27.990.597 14

37 TG0276Z
Công ty TNHH một thành viên công nghệ viễn thông Hoàng 
Phúc

Tổ 5, Phường Nghĩa Phú, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 
Nông

18.660.399 14

38 TG0277G Công ty TNHH Tư vấn Minh Khôi
Tổ 3, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 
Nông

96.568.762 62

39 TG0284G Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Sơn Mã Tổ 2, P. Nghĩa Tân, Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 134.757.010 13

40 TG0286Z Công ty TNHH Hiệu Tuấn Phát QL 14, Tổ 4, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 6.473.565 5

41 TG0289Z Công ty TNHH Long Giang Đắk Nông Tân Tiến, Quảng Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 4.041.302 3

42 TG0290G Công Ty Tnhh Một Thành Viên Nông Sản Nguyên Lan Tổ 1, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 7.428.297 3

43 TG0296G Công ty TNHH MTV Phước Sang Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 121.379.205 57

44 TG0299G Công ty cổ phần xây dựng Nghĩa Bình
Quốc lộ 28, Tổ 5, P. Nghĩa Trung, TP. Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông

28.288.906 22

45 TG0308Z Công ty TNHH cơ khí tổng hợp Văn Tiến Phát Tổ 4, Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 6.786.999 5
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46 TG0313Z Công ty TNHH Đắk Nông travel & logistics 45 Chu Văn An, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 70.195.325 7

47 TG0314Z Công ty TNHH cơ khí xây dựng tổng hợp Duy Tân Tổ 4, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông 8.159.849 6

48 TG0318G Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Việt Đức
Đường Tống Duy Tân, Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa, Đắk 
Nông

5.616.621 4

49 TG0324Z Công ty TNHH thương mại dịch vụ thiện phát Agriculture 86 Chu Văn An, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 10.435.019 6

50 TG0328G Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát
Số 55 đường Lê Thánh Tông, phường Nghĩa Trung, thành 
phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

52.949.629 4

51 TG0329G Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Huân Chương
Tổ 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông

25.846.366 5

52 TG0333Z Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tùng Hưng Đồng Tiến, Đắk Nia, Gia Nghĩa, Đắk Nông 4.957.897 3

53 TG0334G Công Ty Cổ Phần Bách Sinh
Thôn Tân Hòa, Xã Đắk Rmoan, Thành phố Gia Nghĩa, 
Tỉnh Đắk Nông

20.114.050 8

54 TG0344G Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng và Dịch Vụ 557
Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, 
Tỉnh Đắk Nông

24.435.546 15

55 TG0374G
Công Ty  TNHH một thành viên Xây dựng - Thương mại và 
Dịch vụ Quỳnh Trâm

Tổ dân phố 5, Phường Nghĩa Trung,  Thành phố Gia 
Nghĩa, Đắk Nông

34.491.825 15

56 TG0377G Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàn Phát Đắk Nông
Tổ dân phố 4, Phường Nghĩa Tân,  Thành phố Gia Nghĩa, 
Đắk Nông

35.831.860 25

57 TG0406G
Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ HD Đắk 
Nông

Tổ 9, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 
Đắk Nông

15.046.172 5

58 TG0408G Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Nga Hoàng
Tổ 4, Phường Nghĩa Trung,  Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 
Đắk Nông

37.740.401 27

59 TG0414G
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng 
Khánh Công

Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thành Phố Gia Nghĩa, 
Tỉnh Đắk Nông

9.545.541 7

60 TG0423G Công Ty Tnhh Một Thành Viên Trần Dũng Đắk Nông
Số 31, đường Điện Biên Phủ,  Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, 
Đắk Nông

19.336.475 5

61 TG0434G
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Mê Kông Xanh Tại 
Đắk Nông

Đường Quốc lộ 14, Tổ 6, Phường Nghĩa Phú, Thành Phố 
Gia Nghĩa, Đắk Nông

23.499.813 6

62 TG0450G Công Ty Tnhh Mtv Sx Dv Tm Hải Vân Đắk Nông
Tổ dân phố 4, Phường Nghĩa Tân, Thành Phố Gia Nghĩa, 
Tỉnh Đắk Nông

33.037.478 12

63 TG0460G Doanh Nghiệp Tư Nhân Gas Gia Ngọc
Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, Thành Phố Gia Nghĩa, Đắk 
Nông

9.587.175 8

64 TG0497G Công Ty Tnhh Một Thành Viên Thảo Ly Đắk Nông
Tổ dân phố 5, Phường Nghĩa Phú, Thành Phố Gia Nghĩa, 
Đắk Nông

20.345.110 8

65 TG0508G
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Tm Chính 
Nghĩa

Đường Nguyễn Tất Thành, Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, 
Thành Phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

10.221.713 8

66 TG0529G
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại 
Dịch Vụ Thành Màu

Tổ 5, Phường Nghĩa Phú, Thành Phố Gia Nghĩa, Đắk Nông 258.362.676 72

67 TG4005G Công Ty TNHH MTV SX TM DV Gia Khang Đắk Nông
Đường Mạc thị Bưởi, Tổ 10, Phường Nghĩa Thành, Thành 
Phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông

97.765.180 14

II. BHXH huyện Đắk Glong 797.135.784

1 TA0002A Công ty Cổ phần Wolfram Đăk Nông X. Quảng Khê, H. Đăk G'Long, T.Đăk Nông 351.737.736 136
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2 TA0007A Công ty TNHH Thái Thịnh Thôn 8 -X. Đăk Ha - H. Đăk Glong-T. Đăk Nông 32.790.609 5

3 TA0009A Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng ADN Xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 96.275.451 113

4 TA0012A Công  ty TNHH phân bón và dịch vụ nông nghiệp Đất Việt Thôn 5, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 43.093.546 81

5 TA0015A Công ty CP NNSX TMDV Hào Quang
Thôn Quảng Long, Xã  Quảng Khê, Huyện  Đăk Glong, 
tỉnh Đăk Nông

34.923.494 3

6 TA0027A Công Ty TNHH MTV Ngọc Long Đắk Nông Xã Quảng Sơn, Huyện Đăk  Glong, tỉnh Đăk Nông 19.370.654 16

7 TA0029A Công ty TNHH MTV Trọng Sang CoFFee Đắk Nông
Bon R' Dạ, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk 
Nông

39.889.862 9

8 TA0035A Trường mầm non tư thục Hoa Mơ
Bon Nting, Xã Quảng sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk 
Nông

76.088.213 47

9 TA0059A Công ty cổ phần Hoàng Gia Bảo Group Xã Quảng Khê, Huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 20.085.153 2

10 TA0062A Công ty cổ phần XD -TM -DV & SX HTB Thôn 1, Xã Đăk Ha, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông 57.171.659 24

11 TA0086A Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phú Gia Nghĩa
27 Phan Đăng Lưu, Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, Thành Phố 
Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

25.709.407 3

III. BHXH huyện Đắk Song 234.826.175

1 HE0016E Phòng Văn Hóa và Thông Tin Huyện Đắk Song Tổ 5, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 24.435.685
5

2 QE0005E Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa Xã Đăk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 126.254.430
2

3 TE0027E Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Đình Diệm Thôn 10, Nam Bình, Đắk Song, Đắk Nông 4.449.604
2

4 TE0028E Công Ty Cổ Phần Sam Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Thôn 7, Xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 41.190.456
2

5 TE0052E Công ty TNHH Một thành viên Thiên Ân BMT
Tổ 10, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 
Đắk Nông

14.432.000
2

6 TE0056E Công ty TNHH Quảng cáo Nội thất và Xây dựng Gia Bảo Tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 16.960.000
2

7 TE0104E
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nông Nghiệp Tây 
Nguyên

Tổ 3, Đức An, Đắk Song, Đắk Nông 7.104.000
2

2.906.775.066

1 EF0003F Hợp tác xã nông nghiệp - Dịch vụ tổng hợp Kiến Đức Khối 1, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 54.970.281 5

2 EF0007F Hợp tác xã nông nghiệp vận tải 24h Khối 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 51.999.296 21

3 NF0005F Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Tây Nguyên
KDC cán bộ Alumin, Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk 
R'lấp, tỉnh Đắk Nông

25.109.641 6

4 TF0028F Công ty cổ phần đầu tư và XNK An Phong Đắk Nông
Số 29-31, Đường 23/03, Tổ 3, P. Nghĩa Trung, TP. Gia 
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

127.872.977 61

5 TF0030F Công ty TNHH một thành viên Tuấn Lợi Đắk Nông Thôn 2, Kiến Thành, Đắk R'lấp, Đắk Nông 390.775.926 49

IV. BHXH huyện Đắk R'lấp
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6 TF0040F Công ty TNHH một thành viên Thịnh Thành Đắk Nông Thôn 7, Đắk Wer, Đắk R'lấp, Đắk Nông 192.593.970 74

7 TF0053F Doanh nghiệp tư nhân Phương Lan Đắk Nông Khối 9, Thị trấn Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 35.326.062 52

8 TF0069F Công ty TNHH một thành viên Khánh Vy Đắk Nông Thôn 1, Quảng Tín, Đắk R'lấp, Đắk Nông 113.142.442 91

9 TF0070F Công ty TNHH một thành viên Đức Sang Đắk Nông Thôn 09, Nhân cơ, Đắk R'lấp, Đắk Nông 21.255.057 18

10 TF0073F
Công ty TNHH một thành viên Xây dựng - Thương mại Thanh 
Tâm Phát

Thôn 9, Kiến Thành, Đắk R'lấp, Đắk Nông 45.866.650 8

11 TF0076F Công ty Cổ phần Hoàng Sơn hợp nhất Thôn 3, Nhân Cơ, Đắk R'lấp, Đắk Nông 5.079.509 68

12 TF0078F Công ty TNHH Ngọc Hưng Đắk Nông Thôn 3, Nhân Cơ, Đắk R'lấp, Đắk Nông 168.664.180 62

13 TF0079F Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Trường Thịnh Đắk Nông Thôn 3, Nhân Cơ, Đắk R'lấp, Đắk Nông 30.881.001 80

14 TF0080F
Công ty TNHH Một thành viên xây dựng và dịch vụ Thiên 
Long Bảo

Khối 5, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 70.654.616 84

15 TF0081F Công ty TNHH Thuận Tiến Thôn 4, Quảng Tín, Đắk R'lấp, Đắk Nông 372.699.850 76

16 TF0082F Công ty TNHH một thành viên Việt Đức Đắk Nông TDP 02, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 42.354.483 21

17 TF0099F Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Nhân Tài Quảng Thuận, Nghĩa Thắng, Đắk R'lấp, Đắk Nông 110.878.969 23

18 TF0106F Doanh nghiệp tư nhân Xuân Hương Thôn 13, Đắk Wer, Đắk R'lấp, Đắk Nông 11.017.777 78

19 TF0109F Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Mỹ Lệ Quảng Lộc, Đạo Nghĩa, Đắk R'lấp, Đắk Nông 7.289.111 4

20 TF0111F Công ty TNHH Lộc Thạch Bazan Đắk Nông Thôn 13, Đắk Wer, Đắk R'lấp, Đắk Nông 54.496.380 75

21 TF0112F Công ty TNHH thương mại Chính Trường Thôn 13, Đắk Wer, Đắk R'lấp, Đắk Nông 11.106.077 75

22 TF0134F Công ty TNHH MTV xây dựng Lũy Hoàng Anh Thôn 9 xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 92.466.929 49

23 TF0139F Công ty TNHH một thành viên cơ khí Huy Bảo Thôn 6, Kiến Thành, Đắk R’lấp, Đắk Nông 45.175.760 61

24 TF0145F Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Anh Qui Thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 4.540.640 72

25 TF0153F Công ty TNHH một thành viên xây dựng Xuân Linh Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 13.400.993 72

26 TF0175F Công ty TNHH một thành viên Quyết Tiến Đắk Nông Khối 6, TT. Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 80.114.550 33

27 TF0182F Công ty TNHH sản xuất Như Nghĩa Khối 5, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 16.985.090 34

28 TF0186F Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thu Trang Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp ,tỉnh Đắk Nông 38.064.038 23

29 TF0195F
Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển địa ốc Đỗ 
Hoàng

Số 8, Chu Văn An, TT. Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh 
Đắk Nông

76.650.537 32
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30 TF0201F
Công ty TNHH một thành viên sản xuất NN CNC TM-DV du 
lịch Nguyên Thành Phát

Thôn 6, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 283.604.767 48

31 TF0203F Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên HK Đắk Nông Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 17.867.397 14

32 TF0204F Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Lộc Đắk Nông Thôn 5, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 48.556.333 31

33 TF0209F
Công ty TNHH Một thành viên xây dựng - Kết cấu thép Đại 
Hùng Cường

Thôn 7, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 4.737.003 10

34 TF0231F Công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Khôi Group Khối 2, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 41.565.096 14

35 TF0240F Công ty TNHH giám sát thiết kế xây dựng Thái Phúc Thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 38.678.718 14

36 TF0255F Công ty TNHH Thông Vàng Duy Nhất Thôn 3, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông 19.673.144 18

37 TF0260F Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Đại Việt Thôn 5, xã Nhân Cơ. huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông 10.218.448 10

38 TF0262F Công ty TNHH Dịch vụ thương mại cơ khí Nam Hùng Thôn 6, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông 12.966.645 5

39 TF0275F Công ty TNHH một thành viên Win Dow An Phát Khối 2, TT. Kiến Đức. huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông 36.387.777 14

40 TF0287F Công ty TNHH một thành viên Thành An Đắk Nông
Đường Chu Văn An, Khối 2,  TT. Kiến Đức. huyện Đắk 
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

27.391.925 8

41 TF0312F Công ty TNHH MTV Mạnh Cường Đắk Nông Thôn 9, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông 37.539.062 8

42 TF0320F Công ty TNHH MTV Hồng Kín Khối 4, TT Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông 6.454.051 5

43 TF0322F
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại- dịch vụ- sản xuất- 
xây dựng Phúc Gia 303

TDP 3, TT Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông 9.701.908 5

663.084.172

1 TB0007B Công Ty CP Chế Biến Gỗ XK Hưng Thịnh KCN Tâm thắng - Cư Jút - Đăk Nông 507.415.148 37

2 TB0029B Công ty TNHH xây dựng Minh Huy 70 Nguyễn Văn Linh, Bon U1, Thị Trấn Ea T-Ling 3.846.172 17

3 TB0033B Công ty TNHH MTV TM&DV Cao Khoa Thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 4.422.167 3

4 TB0104B Công ty TNHH Ôtô Thành Công ĐắkNông TDP 08,  EaTling, Cư Jút, Đắk Nông 52.611.044 14

5 TB0108B Công ty TNHH Năng lượng xanh An Nguyên Thôn 05 xã ĐắkWil huyện CưJút tỉnh ĐắkNông 12.245.544 3

6 TB0115B Công Ty Tnhh Thương Mại & Dịch Vụ Phú Địa Gia
06 Ngô Quyền, Thị Trấn EaTling huyện Cư Jút tỉnh Đắk 
Nông

5.583.451 5

7 TB0118B Công Ty CP Nông - Lâm Nghiệp Tây Nguyên Thôn Đồi Mây xã Đắk Wil huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông 224.654 30

8 TB0119B Công Ty Tnhh Khoa Học Và Công Nghệ Tota Thôn Nam Tiến xã EaPô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 5.664.370 5

9 TB0121B Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ GO.ERA Thôn 7, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 7.212.064 3

V. BHXH huyện Cư Jut
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10 TB0127B Công ty TNHH MTV Tân Thắng Đắk Nông Thôn 2, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông 2.247.553 3

11 TB0139B Công ty TNHH Quảng Cáo TM DV SX Hoàng Gia Thôn 15, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 4.777.461 3

12 TB0163B Công Ty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Bảo Hoàng TELECOM Số 287, TDP1, TTEaT'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 24.385.652 5

13 CB0003B Hộ kinh doanh Lê Thị Dung Thôn 11, Tâm Thắng, Cư Jút, Đắk Nông 10.240.306 3

14 CB0009B Hộ Kinh Doanh Thịnh Vượng Chung Thôn 9, Tâm Thắng  - Cư Jút - Đăk Nông 6.639.282 3

15 KX0006B
Đối tượng không chuyên trách chỉ tham gia BHXH xã Tâm 
Thắng

Tâm Thắng, Cư Jút, Đắk Nông 15.569.304 15

25.362.927.053

1 QD0006D Công ty TNHH MTV Nam Nung Xã Nâm nung huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông 23.680.500.116 105

2 TD0001D Công ty cổ phần Đông Bắc Đăk Drô - Krông Nô - Đắk Nông 920.474.504 128

3 TD0003D Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Liên Thành Đăk Nông Đăk Sôr - Krông Nô - Đăk Nông 52.461.333 7

4 TD0005D Công ty TNHH Nam Trường Tổ 3, TT Đăk Mâm, Krông Nô, Đăk Nông 126.140.716 21

5 TD0018D Doanh nghiệp tư nhân Oanh Quỳnh Trinh Xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 8.988.572 8

6 TD0021D Doanh nghiệp tư nhân Đức Hồng
Thôn Đăk Xuân, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk 
Nông

562.673 49

7 TD0023D Công ty TNHH MTV xăng dầu Quyết Độ
Thôn Đăk Lưu, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk 
Nông

31.051.462 27

8 TD0038D Công ty TNHH mtv Trọng Tuấn Nguyên
Thôn Xuyên Tân, X. Đức Xuyên, H. Krông Nô, Tỉnh Đắk 
Nông

35.152.379 11

9 TD0039D Công ty TNHH MTV Long Vũ Đăk Nông Thôn Nam Hà, X. Nâm Đir, H. Krông Nô, T. Đăk Nông 200.563.058 34

10 TD0041D Công ty TNHHMTV VLXD ST Tùng Lâm TDP1, TT Đăk Mâm, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông 6.798.301 6

11 TD0043D Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Công Nga Thôn Nam Thuận, X. Nâm Đà, H. Krông Nô, T. Đăk Nông 10.785.482 11

12 TD0045D Công ty TNHH MTV Hải Khánh Ngân
Thôn Phú Thuận, X. Quảng Phú, H. Krông Nô, T. Đăk 
Nông

64.448.790 14

13 TD0049D Công ty TNHH XD TM DV Công Nhật
Thôn Phú Thuận, X. Quảng Phú. H. Krông Nô, T. Đăk 
Nông

47.838.299 12

14 TD0061D Công ty CP Đầu Tư Chăn nuôi Quảng Phú Thôn Phú Hòa, X. Quảng Phú, H. Krông Nô, Đă k Nông 18.531.158 19

15 TD0062D Công ty TNHH TM - DV - XD Đăng Quân Nam Cường - Nam Đà  - Krông Nô - Đắk Nông 10.075.839 5

16 TD0063D Công Ty Tnhh Datcons
Số 160 Nguyễn Tất Thành, TT Đắk Mâm, huyện Krông 
Nô, tỉnh Đắk Nông

23.531.258 6

VI. BHXH huyện Krông Nô



STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ
Tổng số tiền chậm đóng 
BHXH, BHYT, BHTN 

(đồng)

Số tháng 
chậm đóng

Ghi chú

17 TD0066D Công ty TNHH MTV Khai Thác Khoảng Sản Phước Lộc
Phú Thuận, Xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk 
Nông

15.438.156 4

18 TD0071D
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị Sài 
Gòn - Đăk Nông

Đăk Mâm - Krông Nô - Đăk Nông 16.318.207 5

19 TD0072D Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Hà An Thôn  Phú Lợi  - Đăk Nang - Krông Nô - Đăk Nông 29.720.772 15

20 TD0083D Công Ty Tnhh Tm Nguyên Thảo Đăk Nông
Thôn Nam Trung, Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Tỉnh 
Đăk Nông

23.696.933 6

21 TD0085D
Công Ty Tnhh Angel Land Vùng Trồng Sầu Riêng Tươi Hữu 
Cơ Việt Nam - Xuất Khẩu - Kết Nối Toàn Cầu Ukvfta-Evfta-
Cptppp

Thôn Phú Hòa, Xã Quảng Phú, Huyện Krông Nô, Tỉnh 
Đăk Nông

4.760.583 4

22 ED0004D Hợp Tác Tin True coffee TDP 4, TT. Đăk Mâm, H. Krông Nô, T. Đăk Nông 6.701.182 6

23 ED0007D Hợp tác xã nông nghiệp Xanh Thành Phát Buôn K62, X. Đăk Drô, H. Krông Nô, Đăk Nông 10.142.964 6

24 ED0008D Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Sinh Thái Nâm N’Đir  Bon Đăk Prí, X. Nâm N’Đir, H. Krông Nô, Đăk Nông 18.244.316 8

VII. BHXH huyện Đắk Mil 73.117.213

1 CC0006C Hộ Kinh Doanh Trương Thị Thảo TDP 12 - TT Đăk Mil - Đăk Mil - Đăk Nông 5.879.810 6

2 TC0122C Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thiên Lộc Đăk Nông
Thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk 
Nông

9.034.160 5

3 TC0172C Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Lê Vy
Thôn Xuân Lộc 2 - Xã Đắk Sắk - huyện Đắk Mil -  tỉnh 
Đắk Nông

30.559.625 8

4 TC0173C Công ty TNHH Du Học Du Lịch Global TDP 5, TT Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 27.643.618 10

171 Tổng cộng 33.117.013.366

NGƯỜI LẬP BIỂU

Võ Thị Bốn Nguyễn Hồng Hải

TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ THU - SỔ, THẺ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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